Mức 1 – Đọc hiểu văn bản
Hai vị khách được  vua Ê Ti ô Pia đón tiếp như thế nào?

a. Khi hai người về, vua cho viên quan tiễn xuống tàu

b. Được đưa xuống tàu và cho đi du lịch trên biển

c. Mời họ vào cung điện, mở tiệc chiêu đãi và tặng họ nhiều vất quý

Mức 2 – Đọc hiểu văn bản
Khi khách sắp xuống tàu, có điều gì bất ngờ xảy ra ?
a. Viên quan yêu cầu khách đi đôi giày mới được vua tặng

b. Viên quan bảo khách đừng lại, cởi giày ra. Ông sai người cạo … nước

c. Vua tiễn hai vị khách

Mức 1 – Kiểm tra tiếng việt

Câu nào cô dùng hình ảnh so sánh

a. Chúng tôi đã tiếp các ông như những khách quý

b. Đây là mảnh đất yêu quý của chúng tôi

c. Nhà vua đã tặng các ông nhiều sản vật hiếm

Mức 2 – Đọc hiểu văn bản

Vì sao người Ê Ti Ô Pia không để khách mang đi dù chỉ là một hạt cát nhỏ ?
a. Vì viên quan muốn dữ vệ sinh trên tàu

b. Vì đất ở Ê Ti Ô Pia là thứ tài sản hiếm có

c. Vì họ coi đất của … họ là thiêng liêng, cao quý nhất
Mức 1 – Đọc hiểu văn bản

Ngày xưa, có mấy người khách du lịch đến nước Ê Ti Ô Pia ?

a. 4 người

b. 2 người

c. 3 người

Mức 2 – Kiểm tra tiếng việt

Vua nước Ê Ti Ô Pia mời họ vào cung điện mở… quý thuộc mẫu câu nào ?
a. Ai làm gì ?

b. Ai là …. ?

c. Như thế nào ?

Mức 3 TLĐL

Theo em phong tục trên nói lên tình cảm của người Ê Ti Ô Pia với quê hương là như thế nào ?

( Phong tục cho thấy tình cảm của người Ê Ti Ô Pia đối với quê hương là họ coi trọng đất đai của quê hương, là thứ tài sản quý giá, thiêng liêng nhất).
Mức 3 TLVC

Trong câu: Đây là mảnh đất yêu quý của tôi. Em hãy viết từ chỉ tình cảm đối với quê hương.

Mức 4

Nội dung: Đất đai Tổ quốc là thứ thiêng liêng, cao quý nhất.

Câu 1:
Mức 1: Số học
Tính nhẩm:

6 x 5 = ……….



36 : 6 = ……….

7 x 3 = ……….



18 : 9 = ………..

Câu 2: 
Mức 1: Số học

a. Số Ba trăm linh hai viết là:

A. 136

B. 194

C. 113

D. 302

b. Số bé nhất có ba chữ số là
A. 100

B. 110

C. 140

D. 150

Câu 3:
Mức 1: Hình học

Mỗi góc vuông được tạo bởi mấy cạnh

A. 3 cạnh

B. 2 cạnh

C. 4 cạnh

D. 1 cạnh

Câu 4:
Mức 2 Đại lượng
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của 32kg là:

A. 8kg

B. 7kg

C. 6kg

D. 5kg
b. 7m = …………… cm

A. 17cm

B. 71cm

C. 700cm

D. 777cm
Câu 5: 
Mức 2: Số học

Muốn biết số lớn gấp mấy lần số bé, ta lấy số lớn ……….. cho số bé.

A. Nhân


B. Chia

C. Cộng

D. Trừ

Câu 6: 
Mức 2: Hình học

Hình bên có mấy góc vuông


Câu 7: 
Mức 2: Số học/Đặt tính
426 + 139

723 – 152

46 x 5


96 : 2

Câu 8: 
Mức 3: Số học

Cho số lớn nhất là 54; số bé là 6. Vậy ?

a. Số lớn gấp mấy lần số bé
A. 8 lần

B. 9 lần

C. 7 lần

D. 5 lần

b. Số bé bằng một phần mấy số lớn
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Câu 9: Một cửa hàng thứ nhất có 42 kg gạo. Cửa hàng thứ hai gấp 3 lần cửa hàng thứ nhất. Hỏi cả hai cửa hàng có bao nhiêu ki-lo-gam gạo ?
Câu 10: Con 9 tuổi, tuổi con bằng [image: image12.png]


 tuổi mẹ. Hỏi mẹ bao nhiêu tuổi ?
